1. Danh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản
	STT
	Tên tổ chức bán đấu giá tài sản
	Giám đốc
	Mã số DN, ngày đăng ký
	Số thẻ, CCHN
	Địa chỉ

	1
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ
	Nguyễn Văn Nhu
	
	93/TP/ĐG-CCHN

cấp ngày 31/3/2011
	Số 128D, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT:  07103.828.864

Email: daugiacantho@cantho.gov.vn

	2
	Công ty Cổ phần thẩm định giám định Cửu Long (đã giải thể)
	Trần Văn Hoài
	1801171288

ĐK lần đầu: 03/12/2010

ĐK thay đổi lần 2: 29/10/2012

ĐK thay đổi lần 3: 25/02/2014
	320/TP/ĐG-CCHN

cấp ngày 20/6/2011
	Số 32, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT:  07103.819.096

Email: cvic@cvic.com.vn

	3
	Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ bán đấu giá tài sản Nguyên Tâm
	Huỳnh Thị Nguyên Ý
	1801360133

ĐK lần đầu: 01/10/2014

ĐK thay đổi lần 2: 08/7/2015

ĐK thay đổi lần 3: 01/4/2016

ĐK thay đổi lần 4: 13/02/2017
	1096/TP/ĐG-CCHN

cấp ngày 13/3/2015
	E2-26, Đường số 5, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ



	4
	Công ty TNHH 1TV đấu giá định giá bất động sản Lê Hoàng Triều
	Lê Hoàng Nhí
	1801411719

ĐK lần đầu: 11/8/2015

ĐK thay đổi lần 1: 28/12/2015
	1119/TP/ĐG-CCHN

cấp ngày 20/4/2015
	Số 202, Đường Trần Phú, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0918.299.064

       07103.253. 956

Email: lehoangtrieudelta@gmail.com

	5
	Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha
	Lê Huỳnh Nga
	1801373365

ĐK lần đầu: 18/12/2014

ĐK thay đổi lần 2: 22/4/2017
	1414/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 05/4/2016
	Số 49, đường 22B, KDC 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

ĐT: 07103.918.819

Email: lehuynhnga@yahoo.com           songphakd@gmail.com

	6
	Công ty TNHH một thành viên Đấu giá Hà Ngọc Minh (đã chấm dứt hoạt động theo Thông báo số 27/TBCTT-ĐKHĐ ngày 08/1/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư)
	Hà Ngọc Minh
	1801467373

ĐK lần đầu: 23/6/2016
	1418/TP-ĐG-CCHN

Cấp ngày 05/4/2016
	Khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

ĐT: 0918.625.493 

	7
	Công ty TNHH TM và Dv đấu giá Hoàng Nghi
	Ngô Bảo Hoàng
	1801449889

ĐK lần đầu: 10/3/2016

ĐK thay đổi lần 1: 29/7/2017
	1436/ TP-ĐG-CCHN

Cấp ngày 27/4/2016
	Tầng 2, số 58 đường Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0906.799.998

Email: daugiahoangnghi@gmail.com

	8
	Công ty TNHH dịch đấu giá Ta pha

(Đã giải thể nhưng chưa nộp giấy chấm dứt kinh doanh)
	Lưu Tấn Anh Toàn
	1801497875

ĐK lần đầu: 25/11/2016

ĐK thay đổi lần 1: 15/02/2017
	1325/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 02/02/2016
	Địa chỉ: Số 91 đường Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0918.335.707

        07103.750.666

Email:daugiataphact@gmail.com

	9
	Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam - Chi nhánh Cần Thơ
	Phạm Quốc Việt
	Giấy ĐKHĐ số: 03/TP-ĐKHĐ cấp ngày 27/12/2017, do Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cấp
	1164/TP/ĐG-CCHN. Ngày cấp: 03/7/2015


	Số 351, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 
Email:daugiadtn@gmail.com

	10
	Chi nhánh Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đại Quang Minh tại Cần Thơ (có văn bản xin tạm ngưng hoạt động)


	Lê Quang Minh
	3500734156-003

ĐK lần đầu: 10/04/2014
	06/TP/ĐG-CCHN

cấp ngày 09/11/2010
	ĐT: 07106.258.839

Email: quangminhvt2011@gmail.com

	11
	Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu
	Lại Văn Sơn
	Giấy ĐKHĐ số: 01/TP/ĐKHĐ
ĐK lần đầu: 10/8/2017
	1602/TP-ĐG-CCHN

cấp ngày 13/12/2016
	Lầu 2, Số 190, đường Xuân Thủy, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

ĐT: 02923.819.097

Eamail: daugiasonghau@gmail.com


	12
	Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng
	Lê Túy Nguyệt
	Giấy ĐKHĐ số: 02/TP/ĐKHĐ. ĐK lần đầu ngày: 27/10/2017
	1584/TP/ĐG-CCHN

cấp ngày 04/11/2016
	151/61A, Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 02923759.999


